	 PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: HĐTN 6



BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CĐ1: 
Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
	- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.
- Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường.
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ2:
Chăm sóc cuộc sống cá nhân
	- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.
- Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ 
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ3: 
Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

	- Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề nảy sinh.
- Phát triển được mối quan hệ hòa đồng với thầy cô, bạn bè và hài lòng về các mối quan hệ này.
- Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.
- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phòng Hồ Chí Minh, của nhà trường.
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ4: 
Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
	- Bước đầu có kĩ năng chăm sóc khi người thân bị mệt, ốm.
- Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình.
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	Tổng số câu
	20
	
	
	
	
	20
	 
	
	40

	Tổng số điểm
	5
	
	
	
	
	5
	 
	
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	
	
	
	
	50%
	 
	
	100%


	    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: HĐTN – HN 6



BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CĐ1: 
Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
	- Nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.Vận dụng nêu được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân - Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.(TN2)
- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ (TN 3;4)
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ2:
Chăm sóc cuộc sống CN
	- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc. (TN5; 7)
- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.( TN 6)
- Xác định được 1 số TH nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ ( TN 10;)
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ3: 
Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

	- Hợp tác được với thầy cô, bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề nảy sinh. ( TN9;11; 12)
- Phát triển được mối quan hệ hòa đồng với thầy cô, bạn bè và hài lòng về các mối quan hệ này. ( TN 10)
- Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.
- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phòng Hồ Chí Minh, của nhà trường. 
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	CĐ4: 
Nuôi dưỡng QH gia đình
	- Bước đầu có kĩ năng chăm sóc khi người thân bị mệt, ốm. ( TN 13)
- Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình. ( TN 14;15;16)
	 
	 
	 

	Số câu
	5
	
	
	
	
	5
	 
	 
	10

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,5
	 
	 
	2

	Tỉ lệ %
	12,%
	
	
	
	
	12,5%
	 
	 
	25%

	Tổng số câu
	20
	
	
	
	
	20
	 
	
	40

	Tổng số điểm
	5
	
	
	
	
	5
	 
	
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	
	
	
	
	50%
	 
	
	100%


	    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


             (Đề gồm: 4 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: HĐTN – HN 6
            Thời gian làm bài: 45 phút
 Mã Đề: 001


Em hãy chọn phương án đúng nhất và ghi vào ô trong phiếu trả lời tương ứng:
Câu 1: Những biểu hiện nào của cơ thể cho thấy ta đang nóng giận?
A. Người nóng dần lên, tim đập nhanh và thở gấp hơn.			B. Hoa mắt, chóng mặt.
C. Đau đầu.									D. Khó thở, tim đập nhanh.
Câu 2: Câu thành ngữ, tục ngữ nào nói về sự tức giận?
A. Lá lành đùm lá rách.							B. Cả giận mất khôn.
C. Đổ thêm dầu vào lửa.							D. Nhất quỷ nhì ma.
Câu 3: Để tạo niềm vui và sự thư giãn, chúng ta có thể:
A. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè.		B. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân.
C. Thử làm một điều mới mẻ.			D. Tất cả các phương án trên.
Câu 4: Đâu không phải là cách để tạo niềm vui và sự thư giãn?
A. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè.		B. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân.
C. Uống rượu hoặc vùi đầu vào công việc.	D. Thử làm một điều mới mẻ.
Câu 5: Chúng ta cần phải làm gì để có thể kiểm soát sự nóng giận?
A. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm.		B. Tập trung nghĩ đến những điều tích cực.
C. Cả A và B đều đúng.				D. Cả A và B đều sai. 
Câu 6: Nguyên nhân nào có thể dẫn đến sự lo lắng ở học sinh?
A. Kết quả học tập.					B. Quan hệ bạn bè.
C. Hành vi có lỗi khi không thực hiện đúng theo cam kết, theo quy định.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 7: Tại sao việc điều hoà hơi thở có thể giúp giảm cơn nóng giận?
A. Khi tập trung vào hơi thở, bản thân sẽ không chú ý đến những việc trước đó.
B. Khi điều hoà hơi thở, chúng ta sẽ bị phân tâm.
C. Khi điều hoà hơi thở, chúng ta điều hoà nhịp tim và vì thế sẽ bình tĩnh lại.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 8: Tại sao tiếp tục làm để hoàn thành sớm công việc không có ích cho việc giải toả căng thẳng?
A. Gây ra áp lực, khiến não bộ trở nên kém minh mẫn, linh hoạt.
B. Là nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ.
C. Làm công việc chậm hơn
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 9: Việc không thể kiểm soát cơn nóng giận đem đến những tác hại gì?
A. Làm gia tăng nhịp tim, huyết áp.		B. Gây ảnh hưởng đến não bộ.
C. Ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội	D. Tất cả các phương án trên.
Câu 10: Niềm vui, sự thư giãn sẽ đem đến những lợi ích gì cho con người?
A. Là cách chăm sóc đời sống tinh thần rất hiệu quả.
B. Giúp chúng ta xả hơi sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
C. Giúp kéo dài tuổi thọ, đem đến nguồn sinh lực mới cho con người.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 11: Em nên làm gì khi lo lắng vì đến lớp không có bạn chơi cùng?
A. Nhờ thầy bố mẹ can thiệp.
B. Gặp các bạn mình muốn chơi cùng để chia sẻ và đưa ra mong muốn của cá nhân.
C. Nhờ thầy cô giáo can thiệp.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 12: Em nên làm gì khi lo sợ bị bắt nạt ở lớp?
A. Nhờ lớp trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm làm cầu nối giữa mình với các bạn.
B. Đi đánh các bạn
C. Im lặng						D. Khóc to lên
Câu 13: Quan sát tranh và cho biết giữa các bạn trong tranh đang xảy ra vấn đề gì?
[image: https://kenhgiaovien.com/sites/default/files/styles/700xauto/public/screenshot_6_1.png?itok=udMg2wO-]
A. Nhóm bạn đang bàn tán, nói xấu về bạn nữ.	B. Nhóm bạn đang nói những điểm tốt về bạn nữ.
C. Cả A và B đều có khả năng xảy ra.		D. Cả A và B đều không có khả năng xảy ra.
Câu 14: Bạn nữ trong bức tranh nên làm gì trong trường hợp nêu trên?
A. Chủ động bắt chuyện, hỏi xem các bạn đang nói gì về mình.	B. Về nhà kể với bố mẹ.
C. Báo cáo với thầy cô giáo.						D. La mắng các bạn
Câu 15: Đâu là thái độ cần có khi giải quyết mâu thuẫn với bạn bè?
A. Chân thành, thẳng thắn.		B. Tức giận, khó chịu.		C. Vui vẻ.	D. Kiêu căng.
Câu 16: Đâu là thái độ không nên có khi giải quyết mâu thuẫn với bạn bè?
A. Chân thành.		B. Cáu giận.		C. Thẳng thắn.	D. Nhường nhịn.
Câu 17: Bài hát nào dưới đây viết về tình thầy trò?
A. Bài học đầu tiên.		B. Cô giáo em.	C. Bụi phấn.	 	D. Tất cả các phương án trên.
Câu 18: Đâu không phải là câu danh ngôn về tình thầy trò?
A. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.
B. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.
C. Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.
D. Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực”.
Câu 19: Khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết đáp án thì nên làm gì?
A. Đứng im, cúi mặt và không nói gì.
B. Cố gắng nói điều mình biết nhưng không liên qua đến câu hỏi.
C. Nói lời xin lỗi thầy cô vì chưa học bài hoặc chưa chú ý nghe giảng.
D. Nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại.
Câu 20. Điểm khác biệt cơ bản giữa trường THCS và trường Tiểu học là gì?
A. Trường THCS rộng và đẹp hơn.		B. Trường có nhiều phòng học hơn.
C. Trường có nhiều cô giáo hơn.                          D. Có nhiều môn học mới, nhiều thầy cô dạy các môn, kiến thức khó hơn.
Câu 21. Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong những biện pháp sau?
A. Thường xuyên xem điện thoại.			B. Rủ bạn xem điện thoại cùng.
C. Suy nghĩ tích cực, không phản ứng khi bản thân đang bực tức.	D. Cả 3 phương án trên.
Câu 22. Bạn Hà khi lên lớp 6 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn tự tin hơn?
A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.	        B. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động cùng với mình.
C. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn.       D. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.
Câu 23. Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập?
A. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng.
B. Nghe nhạc bằng tai nghe.
C. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở.
D. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập.
Câu 24. Để luôn tự tin trong học tập thì chúng ta cần:
A. Trên lớp tích cực quan sát, lắng nghe, học hỏi về nhà chịu khó học bài.
B. Chép hết vào vở về nhà học thuộc.
C. Đến lớp mượn vở bài tập của các bạn chép đầy đủ.
D. Xin cô cho ngồi cạnh bạn học giỏi để tiện nhìn bài bạn.
Câu 25. Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
A. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.
B. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.
C. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất.
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra.
Câu 26. Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt?
A. Ngủ từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút	B. Ngủ  từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa.
C. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng.		D. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ.
Câu 27. Khi đi học về, em thấy em trai lục tung sách vở của mình, em sẽ:
A. Tức giận, quát mắng em.	B. Nhẹ nhàng khuyên bảo em và sẽ cất đồ đạc cẩn thận hơn nữa.
C. Khóc toáng lên, nhờ bố mẹ giải quyết.		D. Lao vào lục tung đồ của em lên để trả thù em.
Câu 28. Khi bão xảy ra, biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn cho bản thân?
A. Kiểm tra và ngắt các thiết bị điện.		B. Nếu đang ở ngoài tìm chỗ trú ẩn an toàn
C. Nếu đang ở nhà cần đóng chặt cửa và ở trong nhà
D. Đứng gần cây cối to, cột điện và sử dụng điện thoại để liên lạc.
Câu 29. Đi học về trời nắng rất mệt, bố mẹ thì đi làm chưa về. Gặp tình huống này em sẽ làm gì?
A. Bật quạt nằm xem TV cho bớt mệt.		B. Cáu giận khi thấy bố mẹ về muộn.
C. Sang nhà ông bà ăn cơm trước rồi đi ngủ.	D. Cố gắng nấu cơm, nghỉ một lát, đợi bố mẹ về ăn cơm.
Câu 30. Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em sẽ giải quyết như thế nào?
A. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn. B. Xa lánh và không chơi với A nữa
C. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn.	D. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức.
Câu 31. Khi em gặp chuyện buồn em cần:
A. Dấu kín trong lòng không cho ai biết.         	B. Mạnh dạn chia sẻ nỗi buồn với bạn bè người thân 
C. Chịu đựng một mình.				D. Rủ bạn đi đánh điện tử.
Câu 32. Gần đến kì thi, một số bạn tỏ ra rất lo lắng và căng thẳng. Vậy em sẽ làm gì để giúp đỡ các bạn ấy?
A. Cho các bạn mượn sách để học.	B. Khuyên bạn nên đọc truyện cười để bớt căng thẳng.
C. Chia sẻ kinh nghiệm học tập, khuyên các bạn có phương pháp học tập phù hợp chiếm lĩnh kiến thức.						D. Rủ các bạn đi chơi đá bóng cho bớt căng thẳng
Câu 33: Việc làm nào sau đây thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình?
A.Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân.	          	B. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi
C. Tham gia làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, người thân.	D. Tất cả các phương án trên.
Câu 34: Việc làm nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình?
A. Thường xuyên ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè.	B. Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân.
C. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi.	D. Tham gia làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, người thân.
Câu 35: Em nên có thái độ như thế nào khi được người thân trong gia đình nhờ vả?
A. Vui vẻ nhận lời.						B. Khó chịu, không vui.
C. Vẫn nhận lời nhưng không làm hết sức.		D. Không bày tỏ thái độ gì.
Câu 36: Khi chăm sóc các thành viên trong gia đình, chúng ta thường có cảm xúc gì?
A. Khó chịu, bất mãn.	B. Vui vẻ, hạnh phúc.	C. Tức giận.	D. Không có cảm xúc gì.
Câu 37: Khi gia đình có người ốm, em nên làm gì?
A. Chăm sóc, vệ sinh cho người ốm.	                       B. Động viên, khích lệ, nói nhẹ nhàng, an ủi người ốm.
C. Giữ không gian yên tĩnh cho người ốm nghỉ ngơi.	D. Tất cả các phương án trên.
Câu 38: Khi gia đình có bố hoặc mẹ đi công tác xa, em không nên làm gì?
A. Chăm lo việc nhà.					B. Thường xuyên đi chơi cùng bạn bè.
C. Chủ động, khẩn trương hoàn thành công việc học tập để có thời gian giúp đỡ gia đình.
D. Dành thời gian trò chuyện cùng mọi người.
Câu 39: Nếu gia đình gặp khó khăn, em nên có cách ứng xử như thế nào?
A. Luôn lạc quan, động viên người thân.
B. Cùng người thân ra ngoài đi dạo, gặp gỡ, trò chuyện với mọi người.
C. Cả A và B đều đúng.					D. Cả A và B đều sai.
Câu 40: Những việc làm để chăm sóc người thân sẽ có tác động như thế nào đến tình cảm gia đình?
A. Giúp cho tình cảm mọi thành viên trong gia đình ngày càng tốt hơn.
B. Khiến mọi người yêu thương và biết quan tâm, giúp đỡ nhau.
C. Giúp em có thể rèn luyện nhiều đức tính đáng quý: tự giác, chăm chỉ,... 
D. Tất cả các phương án trên.
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Em hãy chọn phương án đúng nhất và ghi vào ô trong phiếu trả lời tương ứng:
Câu 1: Việc làm nào sau đây thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình?
A.Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân.	          B. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi.
C. Tham gia làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, người thân  D. Tất cả các phương án trên.
Câu 2: Việc làm nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình?
A. Thường xuyên ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè.	 B. Chào, hỏi thăm, chuyện trò với người thân.
C. Chăm sóc người thân những lúc mệt mỏi. 	 D. Tham gia làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ, người thân.
Câu 3: Em nên có thái độ như thế nào khi được người thân trong gia đình nhờ vả?
A. Vui vẻ nhận lời.						B. Khó chịu, không vui.
C. Vẫn nhận lời nhưng không làm hết sức.		D. Không bày tỏ thái độ gì.
Câu 4: Khi chăm sóc các thành viên trong gia đình, chúng ta thường có cảm xúc gì?
A. Khó chịu, bất mãn.        B. Vui vẻ, hạnh phúc. 	C. Tức giận.	       D. Không có cảm xúc gì
Câu 5: Khi gia đình có người ốm, em nên làm gì?
A. Chăm sóc, vệ sinh cho người ốm.	    B. Động viên, khích lệ, nói nhẹ nhàng, an ủi người ốm.
C. Giữ không gian yên tĩnh cho người ốm nghỉ ngơi.			D. Tất cả các phương án trên.
Câu 6: Khi gia đình có bố hoặc mẹ đi công tác xa, em không nên làm gì?
A. Chăm lo việc nhà.
B. Thường xuyên đi chơi cùng bạn bè.
C. Chủ động, khẩn trương hoàn thành công việc học tập để có thời gian giúp đỡ gia đình.
D. Dành thời gian trò chuyện cùng mọi người.
Câu 7: Nếu gia đình gặp khó khăn, em nên có cách ứng xử như thế nào?
A. Luôn lạc quan, động viên người thân.
B. Cùng người thân ra ngoài đi dạo, gặp gỡ, trò chuyện với mọi người.
C. Cả A và B đều đúng.				D. Cả A và B đều sai.
Câu 8: Những việc làm để chăm sóc người thân sẽ có tác động như thế nào đến tình cảm gia đình?
A. Giúp cho tình cảm mọi thành viên trong gia đình ngày càng tốt hơn.
B. Khiến mọi người yêu thương và biết quan tâm, giúp đỡ nhau.
C. Giúp em có thể rèn luyện nhiều đức tính đáng quý: tự giác, chăm chỉ,...
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 9: Những biểu hiện nào của cơ thể cho thấy ta đang nóng giận?
A. Người nóng dần lên, tim đập nhanh và thở gấp hơn.		B. Hoa mắt, chóng mặt.
C. Đau đầu.								D. Khó thở, tim đập nhanh.
Câu 10: Câu thành ngữ, tục ngữ nào nói về sự tức giận?
A. Lá lành đùm lá rách.						B. Cả giận mất khôn.
C. Đổ thêm dầu vào lửa.						D. Nhất quỷ nhì ma.
Câu 11: Để tạo niềm vui và sự thư giãn, chúng ta có thể:
A. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè.		B. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân.
C. Thử làm một điều mới mẻ.			D. Tất cả các phương án trên.
Câu 12: Đâu không phải là cách để tạo niềm vui và sự thư giãn?
A. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè.		B. Dành thời gian cho những sở thích cá nhân.
C. Uống rượu hoặc vùi đầu vào công việc.	D. Thử làm một điều mới mẻ.
Câu 13: Chúng ta cần phải làm gì để có thể kiểm soát sự nóng giận?
A. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm.		B. Tập trung nghĩ đến những điều tích cực.
C. Cả A và B đều đúng.				D. Cả A và B đều sai. 
Câu 14: Nguyên nhân nào có thể dẫn đến sự lo lắng ở học sinh?
A. Kết quả học tập.					B. Quan hệ bạn bè.
C. Hành vi có lỗi khi không thực hiện đúng theo cam kết, theo quy định.
D. Tất cả các phương án trên.
 Câu 15: Tại sao việc điều hoà hơi thở có thể giúp giảm cơn nóng giận?
A. Khi tập trung vào hơi thở, bản thân sẽ không chú ý đến những việc trước đó.
B. Khi điều hoà hơi thở, chúng ta sẽ bị phân tâm.
C. Khi điều hoà hơi thở, chúng ta điều hoà nhịp tim và vì thế sẽ bình tĩnh lại.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 16: Tại sao tiếp tục làm để hoàn thành sớm công việc không có ích cho việc giải toả căng thẳng?
A. Gây ra áp lực, khiến não bộ  kém minh mẫn, linh hoạt.	B. Là nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ.
C. Làm công việc chậm hơn					D. Tất cả các phương án trên.
Câu 17: Việc không thể kiểm soát cơn nóng giận đem đến những tác hại gì?
A. Làm gia tăng nhịp tim, huyết áp.				B. Gây ảnh hưởng đến não bộ.
C. Ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội.			D. Tất cả các phương án trên.
 Câu 18: Niềm vui, sự thư giãn sẽ đem đến những lợi ích gì cho con người?
A. Là cách chăm sóc đời sống tinh thần rất hiệu quả.
B. Giúp chúng ta xả hơi sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
C. Giúp kéo dài tuổi thọ, đem đến nguồn sinh lực mới cho con người.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 19: Em nên làm gì khi lo lắng vì đến lớp không có bạn chơi cùng?
A. Nhờ thầy bố mẹ can thiệp.
B. Gặp các bạn mình muốn chơi cùng để chia sẻ và đưa ra mong muốn của cá nhân.
C. Nhờ thầy cô giáo can thiệp.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 20: Em nên làm gì khi lo sợ bị bắt nạt ở lớp?
A. Nhờ lớp trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm làm cầu nối giữa mình với các bạn.	       
B. Đi đánh các bạn
C. Im lặng								D. Khóc to lên
Câu 21: Quan sát tranh và cho biết giữa các bạn trong tranh đang xảy ra vấn đề gì?
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A. Nhóm bạn đang bàn tán, nói xấu về bạn nữ.	  B. Nhóm bạn đang nói những điểm tốt về bạn nữ.
C. Cả A và B đều có khả năng xảy ra.		  D. Cả A và B đều không có khả năng xảy ra.
Câu 22: Bạn nữ trong bức tranh nên làm gì trong trường hợp nêu trên?
A. Chủ động bắt chuyện, hỏi xem các bạn đang nói gì về mình.	B. Về nhà kể với bố mẹ.
C. Báo cáo với thầy cô giáo						D. La mắng các bạn
Câu 23: Đâu là thái độ cần có khi giải quyết mâu thuẫn với bạn bè?
A. Chân thành, thẳng thắn.		B. Tức giận, khó chịu.		C. Vui vẻ.	D. Kiêu căng.
Câu 24: Đâu là thái độ không nên có khi giải quyết mâu thuẫn với bạn bè?
A. Chân thành.		B. Cáu giận.		C. Thẳng thắn.	D. Nhường nhịn.
Câu 25: Bài hát nào dưới đây viết về tình thầy trò?
A. Bài học đầu tiên.		B. Cô giáo em.	C. Bụi phấn.		D. Tất cả các phương án trên.
Câu 26: Đâu không phải là câu danh ngôn về tình thầy trò?
A. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.
B. Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.
C. Nếu bạn không thể thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ hơn.
D. Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực”.
Câu 27: Khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết đáp án thì nên làm gì?
A. Đứng im, cúi mặt và không nói gì.
B. Cố gắng nói điều mình biết nhưng không liên qua đến câu hỏi.
C. Nói lời xin lỗi thầy cô vì chưa học bài hoặc chưa chú ý nghe giảng.
D. Nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại.
Câu 28. Điểm khác biệt cơ bản giữa trường THCS và trường Tiểu học là gì?
A. Trường THCS rộng và đẹp hơn.		B. Trường có nhiều phòng học hơn.
C. Trường có nhiều cô giáo hơn.			D. Có nhiều môn  mới, nhiều thầy cô phụ trách, kiến thức khó hơn.
Câu 29. Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong những biện pháp sau?
A. Thường xuyên xem điện thoại.			B. Rủ bạn xem điện thoại cùng.
C. Suy nghĩ tích cực về người khác, không phản ứng khi bản thân đang bực tức.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 30. Bạn Hà khi lên lớp 6 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn tự tin hơn?
A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.
B. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình.
C. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn.
D. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.
Câu 31. Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập?
A. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng.
B. Nghe nhạc bằng tai nghe.
C. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở.
D. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập.
Câu 32. Để luôn tự tin trong học tập thì chúng ta cần:
A. Trên lớp tích cực quan sát, lắng nghe, học hỏi về nhà chịu khó học bài.
B. Chép hết vào vở về nhà học thuộc.
C. Đến lớp mượn vở bài tập của các bạn chép đầy đủ.
D. Xin cô cho ngồi cạnh bạn học giỏi để tiện nhìn bài bạn.
Câu 33. Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
A. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.
B. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.
C. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất.
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra.
Câu 34. Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt?
A. Ngủ từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút 	B. Ngủ  từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa.
C. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng.		D. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ.
Câu 35. Khi đi học về, em thấy em trai lục tung sách vở của mình, em sẽ:
A. Tức giận, quát mắng em.				B. Nhẹ nhàng khuyên bảo em và sẽ cất đồ đạc cẩn thận hơn nữa.
C. Khóc toáng lên, nhờ bố mẹ giải quyết.		D. Lao vào lục tung đồ của em lên để trả thù em.
Câu 36. Đi học về trời nắng rất mệt, bố mẹ thì đi làm chưa về. Gặp tình huống này em sẽ làm gì?
A. Bật quạt nằm xem TV cho bớt mệt.		B. Cáu giận khi thấy bố mẹ về muộn.
C. Sang nhà ông bà ăn cơm trước rồi đi ngủ.	D. Cố gắng nấu cơm nghỉ ngơi, đợi bố mẹ về ăn cơm 
Câu 37. Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em sẽ giải quyết như thế nào?
A. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn.		
B. Xa lánh và không chơi với A nữa
C. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn.	D. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức.
Câu 38. Khi em gặp chuyện buồn em cần:
A. Dấu kín trong lòng không cho ai biết.		B. Mạnh dạn chia sẻ nỗi buồn với bạn bè và những người thân yêu.
C. Chịu đựng một mình.				D. Rủ bạn đi đánh điện tử.
Câu 39. Gần đến kì thi, một số bạn tỏ ra rất lo lắng và căng thẳng. Vậy em sẽ làm gì để giúp đỡ các bạn ấy?
A. Cho các bạn mượn sách để học.		B. Khuyên bạn nên đọc truyện cười để bớt căng thẳng.
C. Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn, khuyên các bạn phải có phương pháp học tập phù hợp để chủ động chiếm lĩnh kiến thức.
D. Rủ các bạn đi chơi đá bóng cho bớt căng thẳng
Câu 40. Khi bão xảy ra, biện pháp nào sau đây không đảm bảo an toàn cho bản thân?
A. Kiểm tra và ngắt các thiết bị điện.		
B. Nếu đang ở ngoài tìm chỗ trú ẩn an toàn
C. Nếu đang ở nhà cần đóng chặt cửa và ở trong nhà
D. Đứng gần cây cối to, cột điện và sử dụng điện thoại để liên lạc.

- Hết -
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Mã Đề: 001
I. Trắc nghiệm:
	1A
	2C
	3D
	4C
	5C
	6D
	7D
	8D
	9D
	10D

	11B
	12A
	13C
	14A
	15A
	16B
	17D
	18C
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	20D

	21D
	22B
	23D
	24A
	24C
	26A
	27B
	28D
	29D
	30A

	31B
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	33D
	34A
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I. Trắc nghiệm:
	1D
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	13C
	14D
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	21C
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